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Thời gian làm bài: 75 phút (không kể thời gian phát đề)
A. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt:

I. Đọc thành tiếng: (4đ)

- HS bốc thăm và đọc một trong các bài Tập đọc đã học.

II. Đọc thầm và làm bài tập: (6đ)

Con lợn đất

          Một hôm, mẹ đi chợ về, mua cho em một con lợn đất.

Con lợn dài chừng một gang tay, béo tròn trùng trục. Toàn thân nó nhuộm đỏ. Hai tai màu xanh lá mạ. Hai mắt đen lay láy.

Cái mõm nhô ra như đang dũi ở trong chuồng. Bốn chân quặp lại dưới cái bụng phệ. Cái đuôi xinh xinh vắt chéo ngang hông. Phía trên lưng có một khe hở nhỏ dài bằng hai đốt ngón tay. Mẹ âu yếm bảo: "Mẹ mua lợn về cho con nuôi đấy." Rồi mẹ cho lợn ăn một tờ tiền mới lấy may. Mẹ cười và vui vẻ nói: "Nó tên là lợn tiết kiệm. Con đừng để nó bị đói nhé!".

Thỉnh thoảng, em lại nhấc lợn đất lên, lắc lắc xem nó đã no chưa. Em mong đến cuối năm, lợn đất sẽ giúp em mua được những cuốn sách yêu thích.

                                                                                           Theo Văn miêu tả tuyển chọn
Câu 1: Mẹ đã mua gì cho em khi đi chợ về?

A. Một con heo con
B. Một con heo nhựa
C. Một con lợn đất

Câu 2: Phía trên lưng của lợn đất có cái gì?

A. Một cái lỗ nhỏ để nhét tiền.

B. Một cái khe nhỏ ngắn.

C. Một cái khe hở nhỏ dài bằng hai đốt ngón tay.

Câu 3: Bạn nhỏ trong đoạn văn mong rằng lợn đất sẽ giúp bạn ấy mua được những gì?

A. Những cuốn sách
B. Những cuốn truyện tranh
C. Vé xem phim

Câu 4: Nếu em cũng có một bạn lợn đất của mình, em mong bạn ấy sẽ giúp em mua được gì? Vì sao?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: Em hãy dùng thước kẻ gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm có trong câu sau: 
Toàn thân lợn đất nhuộm đỏ, hai tai màu xanh lá mạ, hai mắt đen lay láy.
Câu 6: Chọn im hoặc iêm vào chỗ chấm thích hợp: 
đàn ch……       quả hồng x…….       đứng ngh…….       màu t……
B. Kiểm tra viết:
I. Chính tả: Nghe viết bài “Con sóc” (4 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Tập làm văn: (6 điểm)

 Đề bài:  Em hãy viết 4 - 5 kể về hoạt động của con vật mà em quan sát được.

Gợi ý:
          - Em muốn kể con vật nào nào?

- Em đã được quan sát kĩ con vật đó ở đâu? Khi nào?
- Kể lại những hoạt động của con vật đó? 

- Nêu nhận xét của em về con vật đó?
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN
A. Đọc:

I. Đọc thành tiếng: 

- Tùy thuộc vào bài đọc của học sinh mà Gv ghi điểm cho phù hợp.

II. Đọc và hiểu văn bản:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	C
	1

	2
	C
	1

	3
	A
	1

	4
	Mong muốn bạn ấy giúp em mua được những thứ mà em thích như quần áo, sách vở, giày dép....Vì như thế sẽ giúp em tiết kiệm được rất nhiều tiền, vừa mua được quần áo mới, sách vở....
	1


	5
	Toàn thân lợn đất nhuộm đỏ, hai tai màu xanh lá mạ, hai mắt đen lay láy.


	1

	6
	đàn chim, quả hồng xiêm, đứng nghiêm, màu tím
	2


B. Viết: 
I. Chính tả: 4 điểm
Con sóc
           Trong hốc cây có một chú sóc. Sóc có bộ lông màu xám nhưng dưới bụng lại đỏ hung, chóp đuôi cũng đỏ. Đuôi sóc xù như cái chổi và hai mắt tinh anh. Sóc không đứng yên lúc nào, thoắt trèo, thoắt nhảy.

- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm

2. Tập làm văn: 6 điểm
· HS viết được đoạn văn từ 4 - 5 câu theo đúng nội dung đề bài (3 điểm).

· Kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm.

· Kĩ năng dùng từ đặt câu: 1 điểm.

· Có sáng tạo: 1 điểm.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC - LỚP 2 

 MÔN: TIẾNG VIỆT

Năm học: 2022 – 2023

	Mạch kiến thức kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đọc
	Đọc thành tiếng
	Số câu
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	
	Số điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	
	
	Câu số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	3
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	3
	2
	 

	
	
	Số điểm
	3
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	3
	2
	 

	
	
	Câu số
	1,2,3
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 

	Tổng
( phần đọc)
	Số câu
	3
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	1
	 
	3
	2
	5

	
	Số điểm
	3
	 
	 
	 
	1
	5
	 
	1
	 
	3
	2
	5

	Viết
	KN Viết
(Chính tả)
	Số câu
	 1
	 
	 
	1 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	
	Số điểm
	 1
	 
	 
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	
	
	Câu số
	 1 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bài tập
(Tập làm văn)
	Số câu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 

	
	
	Số điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	5
	 

	
	
	Câu số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng 
(Phần viết)
	Số câu
	 1
	 
	 
	1 
	 
	1
	 
	1
	 
	
	1
	1

	
	Số điểm
	 1
	 
	 
	1 
	 
	3
	 
	5
	 
	
	5
	5


